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PHẦN I – ĐỌC HIỂU (6 điểm) 

Đọc văn bản sau: 

Tôi luôn ngưỡng mộ những học sinh không chỉ học xuất sắc mà còn dành được 

nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Họ thường nắm giữ 

những vị trí quan trọng ở các câu lạc bộ trong trường và ngoài xã hội. Họ đạt 

điểm cao trong học tập, đi thi đấu thể thao cho trường, giữ chức chủ nhiệm trong 

các câu lạc bộ khoa học, và trên hết, họ là những thành viên tích cực trong Đoàn, 

Đội. Tôi luôn tự hỏi "Làm thế nào mà họ có nhiều thời gian đến thế?". Mặt khác, 

những học sinh kém đưa ra lí do họ nhận kết quả thi không tốt là do họ không 

có thời gian để ôn bài. Tuy nhiên, thực tế, những học sinh này thường không tích 

cực trong các hoạt động tập thể và ngoại khóa như những học sinh giỏi. Tại sao 

lại như vậy? Tất cả mọi người đều có 24 giờ một ngày. Thời gian là thứ tài sản 

mà ai cũng được chia đều. Cho dù bạn là một học sinh giỏi, một học sinh kém, 

tổng thống hay một người gác cổng, bạn cũng chỉ có cùng một lượng thời gian 

như nhau. Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể mua được. Tuy nhiên, 

tại sao một người như Tổng thống Mỹ lại có thời gian quản lý cả một quốc gia 

trong khi đó người gác cổng lại than phiền rằng ông ta không có thời gian để 

học? Sự khác biệt là do những người thành công trong cuộc sống biết cách quản 

lý thời gian. Chúng ta không thể thay đổi được thời gian nhưng có thể kiểm soát 

được cách sử dụng thời gian của chúng ta. Nếu bạn làm chủ được thời gian, bạn 

sẽ làm chủ được cuộc sống. 
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(Adam Khoo, Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, Nxb Phụ nữ, 2014) 

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong 

đoạn trích trên 

Câu 2 (0,5 điểm). Nêu nội dung chính của đoạn trích 

Câu 3 (0,5 điểm). Theo tác giả văn bản, điểm khác biệt cơ bản của những học 

sinh giỏi với học sinh kém trong việc sử dụng thời gian là gì? 

Câu 4 (0,5 điểm). Vì sao tác giả lại cho rằng: "Thời gian là thứ duy nhất mà 

chúng ta không thể mua được"? 

Câu 5 (1 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ nổi bật trong 

đoạn: 

"Thời gian là thứ tài sản mà ai cũng được chia đều. Cho dù bạn là một học sinh 

giỏi, một học sinh kém, tổng thống hay một người gác cổng, bạn cũng chỉ có 

cùng một lượng thời gian như nhau. Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không 

thể mua được." 

Câu 6 (1 điểm). Em có đồng tình với quan điểm: "Nếu bạn làm chủ được thời 

gian, bạn sẽ làm chủ được cuộc sống"? Tại sao? 

Câu 7 (2 điểm). Viết đoạn văn ngắn với câu chủ đề: Lãng phí thời gian là lãng 

phí cuộc đời. 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Viết bài văn biểu cảm về người thân em yêu quý. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức đã học về các phương thức biểu đạt 

Lời giải chi tiết: 

Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Nêu nội dung chính của đoạn trích 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Qua việc bày tỏ quan điểm của tác giả với những người biết sử dụng thời gian 

hợp lí và những người đang lãng phí thời gian, tác giả khẳng định quan điểm: 

Làm chủ được thời gian thì sẽ làm chủ được cuộc sống. 

Câu 3 (0.5 điểm) 

Theo tác giả văn bản, điểm khác biệt cơ bản của những học sinh giỏi với học 

sinh kém trong việc sử dụng thời gian là gì? 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

- Việc sử dụng thời gian của những học sinh giỏi: 
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Họ thường nắm giữ những vị trí quan trọng ở các câu lạc bộ trong trường và 

ngoài xã hội. Họ đạt điểm cao trong học tập, đi thi đấu thể thao cho trường, giữ 

chức chủ nhiệm trong các câu lạc bộ khoa học, và trên hết, họ là những thành 

viên tích cực trong Đoàn, Đội. 

- Việc sử dụng thời gian của những học sinh kém: Thường đưa ra lí do họ nhận 

kết quả thi không tốt là do họ không có thời gian để ôn bài; không tích cực trong 

các hoạt động tập thể và ngoại khóa như những học sinh giỏi. 

=> những học sinh giỏi biết quản lí thời gian hiệu quả, biết phân bổ thời gian 

một cách hợp lí và ưu tiên những mục tiêu quan trọng. Còn học sinh kém thì 

thường lãng phí thời gian và chưa biết sắp xếp thời gian hợp lí. 

Câu 4 (0.5 điểm) 

Vì sao tác giả lại cho rằng: "Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể 

mua được"? 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Tác giả nhận định "Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không thể mua được" 

vì: 

- Thời gian sẽ liên tục vận động, trôi qua mà không bao giờ dừng lại, quay trở 

lại. Nó được chia ra một ngày có 24 tiếng, một năm có 365 ngày 6 giờ. 

- Vì thời gian là tài sản vô giá mà tạo hóa đã chia đều cho mỗi người. Tất cả mọi 

người đều có 24 giờ một ngày; không ai có thể mua, bán, trao, tặng hay thay đổi 

được thời gian. 

Câu 5 (1.0 điểm) 
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Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn: 

"Thời gian là thứ tài sản mà ai cũng được chia đều. Cho dù bạn là một học 

sinh giỏi, một học sinh kém, tổng thống hay một người gác cổng, bạn cũng chỉ 

có cùng một lượng thời gian như nhau. Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta 

không thể mua được." 

Phương pháp: 

Vận dụng kiến thức đã học về các biện pháp tu từ 

Lời giải chi tiết: 

- Đối lập: Học sinh giỏi - học sinh kém; về địa vị (tổng thống - người gác cổng) 

- Biện pháp so sánh: Thời gian là thứ tài sản ai cũng được chia đều 

- Liệt kê: Học sinh giỏi, học sinh kém, tổng thống, người gác cổng 

=> Tác dụng: 

+ Gây ấn tượng, làm tăng sức thuyết phục cho lập luận 

+ Nhấn mạnh, làm nổi bật giá trị của thời gian với mỗi người, nó 

là tài sản vô giá 

+ Thể hiện lời khuyên của tác giả: Mỗi người cần biết quý trọng thời gian và sử 

dụng thời gian hiệu quả 

Câu 6 (1.0 điểm) 

Em có đồng tình với quan điểm: "Nếu bạn làm chủ được thời gian, bạn sẽ làm 

chủ được cuộc sống"? Tại sao? 

Phương pháp: 

HS đưa ra quan điểm đồng tình/ không đồng tình 
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Lời giải chi tiết: 

Em đồng tình. Vì: 

- Thời gian sẽ liên tục vận động, trôi đi và không bao giờ dừng lại, nó là thứ tài 

sản mà ai cũng được chia đều cho mỗi người. 

- Vì nếu bản thân biết làm chủ thời gian thì sẽ biết phân bố thời gian trong ngày 

cho cuộc sống của bản thân hợp lí; biết sắp xếp thời gian để hoàn thành công 

việc tốt nhất 

Câu 7 (2.0 điểm) 

Viết đoạn văn ngắn với câu chủ đề: Lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời. 

Phương pháp: 

Xác định vấn đề và viết đoạn văn nêu suy nghĩ về vấn đề 

Lời giải chi tiết: 

*Giới thiệu, nêu vấn đề: lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời. 

*Giải thích vấn đề 

- Thời gian: là một khái niệm để diễn tả thuộc tính của sự vận động được gắn 

với vật chất, vật thể và tồn tại vô hình, mang 1 chiều duy nhất từ quá khứ đến 

hiện tại đến tương lai, không bao giờ ngừng trôi, không bao giờ quay trở lại. 

- Lãng phí thời gian: là cách sử dụng thời gian của mình không hợp lí, không 

hiệu quả hoặc để thời gian trôi qua một cách vô ích. 

=> Câu trên nói nêu lên hậu quả của việc lãng phí thời gian dẫn đến làm việc 

không hiệu quả, không làm chủ được cuộc sống, cuộc đời trôi đi vô ích, lãng phí. 

Câu nói khuyên không nên lãng phí thời gian. 

* Bàn luận, chứng minh: 
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- Tại sao lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời? Vì thời gian của tự nhiên là vô 

tận nhưng thời gian cho một cuộc đời là có giới hạn. Vì lãng phí thời gian như 

tiền bạc, sức khỏe, thành công, hạnh phúc… 

- Ngược lại, nếu dùng thời gian hợp lí, không lãng phí thì sẽ giúp con người tạo 

ra các giá trị hữu ích cho bản thân 

- Giúp cho bản thân luôn làm chủ được cuộc sống, công việc 

- Sẽ ngày càng sống tốt, sống đẹp hơn, thành công và hạnh phúc hơn 

- Góp phần xây dựng xã hội tiến bộ 

*Bài học: 

- Mỗi người cần biết quý trọng thời gian, nhận thức được giá trị của thời gian 

với cuộc sống. 

- Xây dựng thời gian biểu trong ngày – tuần – tháng – phù hợp, ... 

*Khẳng định vấn đề, liên hệ bản thân 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (4 điểm) 

Viết bài văn biểu cảm về người thân em yêu quý 

Phương pháp: 

- Giới thiệu đối tượng, 

- Biểu lộ được cảm xúc suy nghĩ về đối tượng: 

+ Ngoại hình. 

+ Tính cách. 

+ Một số kỉ niệm mà em nhớ 
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+ Vai trò của người thân. 

- Khẳng định tình cảm của bản thân với đối tượng 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo: 

Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người mà chúng ta thương yêu và 

dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của 

bạn là ai chưa? Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị 

hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh bố sẽ mãi mãi là 

ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này. 

       Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời 

bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi tuổi 

khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh 

tật: đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm nhiều 

biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ. Thế 

nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì những cánh tay 

cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo. Đôi mắt sâu 

dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt sạm 

đen vì sương gió. Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của 

bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình. 

       Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào 

đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa bao 

giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để làm 

yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình 

từ nghề xe lai. 

       Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngã bóng 

từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rất dễ dàng với 
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những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn và gian khổ. Bây giờ có 

những lúc phải chở khách đi đường xa, đường sốc thì những cơn đau dạ dạy của 

bố lại tái phát.  

       Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 

38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những 

tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóng cây kia mong khách 

qua đường. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người 

bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khó như vậy. 

       Nhưng đâu có phải như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì khi trở 

về những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhó lại, 

những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên mà khóc. Nhìn 

thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bố ơi, giá như 

con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay cho bố, giá như con có thể giúp 

bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm được gì cho bố vào lúc này để bố được 

vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nói cho con được không? 

       Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bố đừng 

đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình, 

tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưng nếu nhắc đến điều đó chắc 

chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiều lắm.  

       Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực 

cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quan tâm đến việc 

học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhà nghèo bố phải nghỉ học. 

Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bố luôn bày dạy cho mấy chị em học 

bài.  

       Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm người 

sao cho phải đạo. Bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều, hàng trăm câu châm ngôn, 

danh ngôn nổi tiếng…Tôi phục bố lắm! 
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       Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập, tôi sẽ làm một bác sĩ và sẽ 

chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp những bước đường 

dở dang trong tuổi trẻ của bố. Tôi luôn biết ơn bố rất nhiều, bố đã dành cho tôi 

một con đường sáng ngời, bởi đó là con đường của học vấn, chứ không phải là 

con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽ luôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố 

là gương sáng để noi theo. Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi 

giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống 

lạc quan, vô tư của bố. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ít nhưng 

bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờ cũng xanh tươi.  

       Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng; 

những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào? Những 

cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu? Bởi đằng sau 

nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, không những yêu hoa mà bố 

còn rất thích nuôi động vật.  

       Tuy nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo và có lúc bố 

còn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa. Và hơn thế, trong suốt hơn năm 

năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái chết, 

nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối mặt với 

“tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá 

muộn.  

       Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá 

lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi, bỏ mẹ, bỏ gia đình 

này để ra đi về thế giới bên kia. Bố đi về một nơi rất xa mà không bao giờ tôi có 

thể được gặp lại. Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽ phải tự đứng dậy và đi tiếp bằng 

đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽ không còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi 

nữa.  
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        Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡ 

bỏ con ở lại mà đi hả bố? Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêm một 

bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những 

gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy 

quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ cho bố, khi bố nóng giận và nỡ 

mắng mình bởi bố luôn là người yêu thương nhất của chúng ta. 

       Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát 

khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luôn nhớ những lời 

dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽ sống theo gương sáng 

mà bố đã rọi đường cho con đi. Hình ảnh của bố sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. 

Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó 

như chính linh hồn của mình. 
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